
SỞ Y TẾ NGHỆ AN
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Số:          /BVUB-HCQT       Nghệ An, ngày        tháng        năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh/ nhà cung cấp.

Hiện tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có yêu cầu tiếp nhận báo giá để tham 
khảo, xây dựng giá dự toán mua sắm vật tư thiết bị lắp đặt điều hòa, quạt thông gió  
các khoa phòng tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An –Km456, Quốc lộ 1A, 
Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Thị Vân 
(điện thoại: 0914 445 668) – Bộ phận Văn thư -Phòng Hành chính quản trị - Bệnh 
viện Ung bướu Nghệ An.
3. Hình thức nhận báo giá: nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư - Phòng Hành 
chính quản trị - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Km456, Quốc lộ 1A, Phường Vinh 
Hưng, Tỉnh Nghệ An
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 02/12/2025 đến trước 16h00 ngày 15/12/2025.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 60 ngày kể từ ngày 15/12/2025 (thời điểm kết 
thúc nhận báo giá).
II. Nội dung yêu cầu báo giá: 
1. Danh mục: tại phụ lục kèm theo.
2. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.
3. Thời gian thực hiện dự kiến: trong vòng 30 ngày sau khi nhận được yêu cầu của 
Bệnh viện.
Xin trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, HCQT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Vĩnh Hùng
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PHỤ LỤC

(Kèm theo yêu cầu chào giá số            /BVUB-HCQT ngày       /       /2025)

STT Vật Tư Mô tả kỹ thuật ĐVT Số Lượng

1 Apttomat 3 
pha 25A

Số cực 3, có dòng điện định mức là 25 Ampe, 
điện áp 415 V, cắt dòng ngắn mạch 10KA Cái 1

2 Apttomat 2 
pha 20A

Số cực 2, dòng điện định mức 20A, điện áp 415 
V, cắt dòng ngắn mạch 6KA Cái 2

3 Dây điện 
2x1,5mm2

Cáp đồng 2 ruột dẫn, mỗi ruột có tiết diện 
1,5mm2, bọc vỏ PVC (Polyvinyl Clorua) chịu 
được điện áp 0.6/1kV

M 200

4 Dây điện 
2x2,5mm2

Cáp đồng 2 ruột dẫn, mỗi ruột có tiết diện 
2,5mm2, bọc vỏ PVC (Polyvinyl Clorua) chịu 
được điện áp 0.6/1kV

M 200

5 Dây điện 
2x4mm2

Cáp đồng 2 ruột dẫn, mỗi ruột có tiết diện 4mm2, 
bọc vỏ PVC (Polyvinyl Clorua) chịu được điện áp 
0.6/1kV

M 100

6 Quạt thông gió 
Clisun

Là thiết bị cơ điện dùng để lưu thông không khí, 
loại bỏ không khí tù đọng, nóng, ẩm, hoặc ô 
nhiễm khỏi một không gian và đưa không khí tươi 
mới vào thay thế. Điện áp : 220V - 240V - 
50/60Hz
Công suất: 30W
Kích thước lỗ khoét: 12x15cm
Chất liệu: Nhựa ABS
Động cơ: Dây đồng nguyên chất
Loại quạt: Quạt hút gió
Kích thước: 290x290mm

Cái 2

7 Ống đồng phi 
6 có bảo ôn

Ống đồng phi 6
- Mỗi đầu ống có ron hoặc kết nối để ghép nối với 
dàn nóng và dàn lạnh. 
Ống đồng đỏ phi 6 dày 1ly ( ngoài 6 lỗ trong 4 )
- Là đồng nguyên chất 99.97%

M 15

8 Ống đồng phi 
10 có bảo ôn

Ống đồng phi 10
- Mỗi đầu ống có ron hoặc kết nối để ghép nối với 
dàn nóng và dàn lạnh. 
Ống đồng đỏ phi 10 dày 1ly ( ngoài 10 lỗ trong 8 )
- Là đồng nguyên chất 99.97%

M 30

9 Ống đồng phi 
12 có bảo ôn

Ống đồng phi 12
- Mỗi đầu ống có ron hoặc kết nối để ghép nối với 
dàn nóng và dàn lạnh. 
Ống đồng đỏ phi 12 dày 1ly ( ngoài 6 lỗ trong 4 )
- Là đồng nguyên chất 99.97%

M 45
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